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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NINH HẢI 

TỈNH NINH THUẬN 

 

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 23/2024/DS-ST 

Ngày: 24 – 7 – 2024 

V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 
                                                       

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI - TỈNH NINH THUẬN 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Long.  

Các Hội thẩm nhân dân:  n    o M n     n v      r n      u   

- Thư ký phiên tòa:  n  N uyễn Quốc  rí – Cán  ộ  òa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải tham gia phiên tòa: Bà 

Lê     Bảo   oa – K ểm sát v ên  

N  y 24 t án  7 năm 2024, tạ  trụ sở  òa án n ân dân  uy n N n   ả , tỉn  

N n    uận xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án dân sự t ụ lý số: 71/2024/ LS  – DS 

n  y 02 t án  5 năm 2024 về v  c: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” t eo Quyết 

đ n  đưa vụ án ra xét xử số 17/2024/Q XXS  – DS ngày 08 thán  7 năm 2024, 

  ữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Võ Tôn Khánh C – s n  năm 1976 (có mặt)  

  a c ỉ: t ôn A, xã X,  uy n N, tỉn  N n    uận. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Mỹ N – s n  năm 1972 (có mặt), ôn  Trần Minh 

T – s n  năm 1967 (vắn  mặt, có đơn xét xử vắn  mặt)  

Cùn  đ a c ỉ: t ôn A, xã X,  uy n N, tỉn  N n    uận. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại đơn khởi kiện, biên bản lấy lời khai và tại phiên tòa nguyên đơn bà Võ 

Tôn Khánh C trình bày: 

Ngày 19 – 4 – 2023    có c o vợ c ồn     N uyễn     Mỹ N v  ôn   r n 

Minh T vay số t ền 400 000 000 đồn , n  y 15 – 5 – 2023     t ếp tục có c o vợ 
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c ồn     N uyễn     Mỹ N v  ôn   r n M n    vay 600 000 000 đồn    ổn  cộn  

2 l n vay l  1 000 000 000 đồn  (bằng chữ: Một tỷ đồng). B  đã   ao tận tay vợ 

c ồn     N v  ôn  T số t ền 1 000 000 000 đồn  (bằng chữ: Một tỷ đồng), bà N v  

ông T đã n ận số t ền trên. 

B  v  vợ c ồn     N có l m    y vay mượn t ền n  y 19/4/2023 v  n  y 

15/5/2023  C ữ v ết, c ữ ký do    N, ông T tự ký v  v ết ra   ron     y vay t ền 

n  y 19/4/2023 v  n  y 15/5/2023 k ôn      t ờ   ạn trả nợ v  k ôn      lã  su t, 

vì c ỗ quen   ết nên   úp đỡ để l m ăn   a   ên có t ỏa t uận m  n  lã  su t 1 000 

đồn /n  y/1 000 000 đồn  n ưn  t ực tế vợ c ồn  bà N c ưa trả c o    t ền lã   

K oản  t án  8/2023 vợ c ồn     N v  ôn  T đã trả c o    600 000 000 đồn  

thôn  qua v  c c uyển n ượn  quyền sử đ t n  y 13/9/2023, d  n tíc  5 000 m
2
 ở 

thôn A, X, N.  

   lúc vay đến nay    đã n  ều l n đến n   vợ c ồn     N v  ôn  T yêu c u 

vợ c ồn     N trả c o    số t ền 400 000 000 đồn  (bằng chữ: Bốn trăm triệu 

đồng) n ưn  vợ c ồn     N v  ôn  T k ôn  t   n c í trả nợ  Nay    yêu c u vợ 

c ồn     N v  ôn  T trả c o    số t ền  ốc 400 000 000 đồn  (bằng chữ: Bốn trăm 

triệu đồng) v  lã  su t t eo quy đ n  của p áp luật t  n  y 19/4/2023 đến n  y  òa 

án xét xử sơ t ẩm, n o   ra k ôn  yêu c u  ì k ác  

  t cả số t ền 1 000 000 000 đồn  n y đều l  t ền của     Vì   ữa    vớ  ông 

Võ Văn V, s n  năm 1973 l  vợ c ồn  n ưn  đã ly  ôn t eo Quyết đ n  số 

03/2020/ NG  –   n  y 20/5/2020 của  òa án n ân dân tỉn  N n    uận     n 

nay    c ưa đăn  ký kết  ôn vớ  a   B  xác n ận số t ền    c o vợ c ồn     N uyễn 

    Mỹ N v  ôn   r n M n    vay mượn l  t   sản r ên  của   , k ôn  l ên quan 

tớ  ôn  Võ Văn V.  

Nay    l m đơn k ở  k  n đề n     òa án   ả  quyết  uộc    N v  ôn  T trả 

c o    số t ền nợ  ốc l  400 000 000 đồn  v  t ền nợ lã  t  n  y 19/4/2023 đến 

n  y xét xử sơ t ẩm 24/7/2024 t eo lã  su t quy đ n  của p áp luật vớ  số ngày là 

462 ngày.  

Trong biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm bị đơn 

bà Nguyễn Thị Mỹ N và  ng Trần Minh T trình bày: 

N  y 19/4/2023 vợ c ồn     vay của    Võ  ôn K án  C ữ s t ền 

400 000 000 đồn  (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng)  N  y 15/5/2023 vợ c ồn     

vay t ếp số t ền 600 000 000 đồn  (bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).  ổn  cộn  02 

l n vay của    C l  1 000 000 000 đồn  (bằng chữ: Một tỷ đồng). Vợ c ồn     đã 



 

 

3 

 

n ận số t ền 1 000 000 000 đồn  (bằng chữ: Một tỷ đồng) t     C  K oản  t án  

8/2023 vợ c ồn     đã trả c o    C được số t ền 600 000 000 đồn  t ôn  qua v  c 

san  n ượn  quyền sử đ t n  y 13/9/2023, d  n tíc  5 000 m
2
 ở thôn A, X, N.  

Vợ c ồn     có l m    y vay t ền n  y 19/4/2023 v  n  y 15/5/2023  C ữ 

v ết, c ữ ký do ôn     tự ký v  v ết ra, c ữ ký “N, Nguyễn Thị Mỹ N” và “T, Trần 

Minh T” do vợ c ồn  ôn     tự ký v  v ết ra   ron     y vay t ền n  y 19/4/2023 

và ngày 15/5/2023 k ôn      t ờ   ạn trả nợ v  k ôn      lã  su t, vì c ỗ quen   ết 

nên   úp đỡ để l m ăn, n ưn  các  ên có t ỏa t uận m  n  lã  su t 1 500 

đồn /n  y/1 000 000 đồn , vợ c ồn  ôn     có trả t ền lã  được 5 t án  trên số t ền 

nợ  ốc 400 000 000 đồn  vớ  số t ền lã  60 000 000 đồn   V  c trả t ền lã    ữa    

vớ     Võ Tôn Khánh C c ỉ nó  m  n  vớ  n au  a   ên k ôn  có l m    y tờ  ì,    

C có     vô sổ sác  của    C  Do vợ c ồn     l m ăn k ó k ăn, nên c ưa có t ền trả 

cho bà C được  

Nay bà C k ở  k  n yêu c u vợ c ồn  ôn     trả số t ền vay 400 000 000 

đồn  (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng) v  lã  su t t eo quy đ n  của p áp luật t  

n  y 19/4/2023 đến n  y  òa án xét xử sơ t ẩm, ôn     có ý k ến n ư sau: Vợ 

c ồn  ôn     đồn  ý  o n trả c o    C ữ số t ền nợ  ốc 400 000 000 đồn  (bằng 

chữ: Bốn trăm triệu đồng) v  k ôn  đồn  ý trả lã  su t  

Ông  r n M n    trìn    y:  n  đồn  ý to n  ộ nộ  dun  trìn    y của vợ 

ôn  l     N uyễn     Mỹ N, k ôn  đồn  ý vớ  yêu c u k ở  k  n của    Võ Tôn 

Khánh C về v  c tín  lã  su t   n  k ôn  k  ếu nạ , k ôn  tran  c  p  ì, x n xét xử 

vắn  mặt  

 ạ  p  ên tòa các đươn  sự k ôn  nộp t êm c ứn  cứ  ì  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: 

   k   t ụ lý vụ án đến nay,   ẩm p án,   ư ký, N uyên đơn, B  đơn đều 

tuân t ủ đún  các quy đ n  của Bộ luật tố tụn  dân sự   ạ  p  ên tòa  ôm nay 

  XX đún  t  n  p  n, xét xử đảm  ảo đún  quy đ n  của p áp luật  

Về v  c   ả  quyết vụ án:  ề n      XX c  p n ận yêu c u k ở  k  n của 

N uyên đơn, Buộc    đơn    N, ông T có n   a vụ trả c o n uyên đơn    C ữ số 



 

 

4 

 

t ền nợ  ốc 400 000 000 đồn ,  uộc vợ c ồn  B  đơn p ả  trả c o N uyên đơn lã  

su t do p áp luật quy đ n  l  50 630 000 đồn    

B  đơn p ả  c  u án p í dân sự sơ t ẩm l  22 025 000 đồn   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 

Sau k   n   ên cứu các t   l  u có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tra tạ  p  ên 

tòa, lờ  trìn    y v  kết quả tran  tụn  tạ  p  ên tòa, ý k ến của K ểm sát v ên,  ộ  

đồn  xét xử n ận đ n : 

[1] Về t ủ tục tố tụn  v  t ẩm quyền   ả  quyết: 

-N uyên đơn    Võ Tôn Khánh C l m đơn k ở  k  n yêu c u  òa án  uộc    

đơn l     N uyễn     Mỹ N v  ôn   r n M n    trả t ền nợ  ốc 400 000 000 đồn  

v  t ền lã   Căn cứ v o đơn k ở  k  n v  các t   l  u c ứn  cứ kèm t eo, xác đ n  

quan    p áp luật tran  c  p tron  vụ k  n n y l : “Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản”, t uộc t ẩm quyền   ả  quyết của  òa án n ân dân  uy n N n   ả  t eo quy 

đ n  tạ  các đ ều 26, 35, 39 Bộ luật tố tụn  dân sự  

- ạ  p  ên tòa ôn   r n M n    có đơn x n xét xử vắn  mặt  Căn cứ v o 

k oản 1   ều 228 của Bộ luật tố tụn  dân sự  òa án vẫn t ến   n  xét xử vụ án  

[2] Về nộ  dun : 

Xét yêu c u k ở  k  n của N uyên đơn,   XX t  y rằn : 

N uyên đơn    Võ Tôn Khánh C k ở  k  n yêu c u    N uyễn     Mỹ N v  

ông  r n M n    p ả  trả số t ền 400 000 000 đồn   ốc, có yêu c u trả lã   B  C 

cun  c p c ứn  cứ l  một G  y vay t ền n  y 15/5/2023 v  n ận t ền của    

N uyễn     Mỹ N v  ôn   r n M n    ngày 19/4/2023, ngày 15/5/2023. 

Xét t  y: k   vay  a   ên có v ết    y vay t ền, nộ  dun      đ y đủ tên, đ a 

c ỉ n ườ  vay, n ườ  c o vay, loạ  t   sản c o vay, n  y vay v  c ữ ký của  ên vay 

tron   ợp đồn  vay, t ể    n sự t ỏa t uận của các  ên, các  ên đã t  a n ận tự 

n uy n ký kết  ợp đồn  nên  ợp đồn  vay t ền   ữa    Võ Tôn Khánh C vớ     

N uyễn     Mỹ N v  ôn   r n M n    ngày 19 – 4 – 2023 vớ  số t ền 400 000 000 

đồn  v  n  y 15 – 5 – 2023 vớ  số t ền 600 000 000 đồn  l   ợp p áp t eo quy đ n  

tạ    ều 463 Bộ luật dân sự    án  8/2023 vợ c ồn     N đã trả được 600 000 000 

đồn  t ôn  qua v  c san  n ượn  quyền sử đ t n  y 13/9/2023, d  n tíc  5 000 m
2
 

ở thôn A, X, N. Bà C cũn  đã n  ều l n n ắc n ở yêu c u  o n trả số t ền còn lạ  
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n ưn  vợ c ồn     N cố tìn  k ôn  c  u trả   ây l   ợp đồn  vay t ền, k ôn  lã  v  

k ôn  có t ờ   ạn   ến  ạn trả nợ vợ c ồn     N k ôn  trả được c o    C là vi 

p ạm n   a vụ trả nợ nên yêu c u k ở  k  n của n uyên đơn l  có căn cứ c  p n ận, 

c n áp dụn    ều 466, k oản 1   ều 468 Bộ luật dân sự  uộc vợ c ồn     N uyễn 

    Mỹ N v  ôn   r n M n    có trác  n   m trả c o    Võ  ôn K án  C ữ s t ền 

nợ  ốc 400 000 000 đồn  (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng)   ạ  p  ên tòa    N đồn  

ý trả số t ền nợ  ốc 400 000 000 đồn  c o    C, vì vậy côn  n ận sự t ỏa t uận tự 

n uy n   ữa n uyên đơn vớ     đơn về số t ền nợ  ốc trên   

 uy n  ên,   ữa n uyên đơn v     đơn k ôn  t ốn  n  t về mức t ền lã  p ả  

trả   ạ  p  ên tòa    C trìn    y c o rằn  trên t ực tế  a   ên t ỏa t uận t ền lã  c o 

vay l  1 000 đồn /n  y/1 000 000 đồn  tươn  ứn  0,1 /n  y (36,5 /năm) l  vượt 

quá mức lã  su t quy đ n  tạ    ều 468 của Bộ luật dân sự     k   quá trìn    ả  

quyết vụ án đến nay n uyên đơn c ỉ yêu c u    đơn p ả  trả lã  su t t eo quy đ n  

p áp luật (20 /năm), tín  t eo n  y, t  n  y vay t ền 19/4/2023 đến n  y xét xử sơ 

t ẩm (24/7/2024) l  p ù  ợp nên có căn cứ c  p n ận  

Do  a   ên đều trìn    y m  n , k ôn  xác đ n  rõ, k ôn  t ỏa t uận được 

tạ  p  ên tòa về lã  su t p ả  trả v  tran  c  p về mức lã  su t n y nên k ôn  có 

c ứn  cứ c ứn  m n  nên  ộ  đồn  xét xử căn cứ k oản 2   ều 468 Bộ luật dân sự 

xác đ n  mức lã  su t đố  vớ  t ền  ốc còn nợ m     đơn p ả  trả c o n uyên đơn áp 

dụn  tron  vụ án n y l  10 /năm  

  ền lã  được tín  n ư sau: 

   n  y 19/4/2023 đến n  y 24/7/2024 l  462 n  y  

  ền lã    (400 000 000 đồn  x 10 /365/100) x 462 n  y   50 630 137 đồn  

(l m tròn t  n  50 630 000 đồn )  

 ổn  cộn  cả  ốc v  lã  vợ c ồn     N p ả  trả c o    C  l : 400 000 000 

đồn    50 630 000 đồn    450 630 000 đồn   

[3]    n ữn  p ân tíc , đán    á c ứn  cứ trên,  ộ  đồn  xét xử c  p n ận 

yêu c u k ở  k  n của n uyên đơn; c  p n ận ý k ến của K ểm sát v ên p át   ểu tạ  

phiên tòa. 
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[4] Về án p í: B  đơn p ả  c  u án p í dân sự sơ t ẩm l  22 025 000 đồn   

Vì các lẽ trên, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào: k oản 3   ều 26, k oản 1   ều 35, k oản 1   ều 39,   ều 147, 

  ều 228 Bộ luật  ố tụn  Dân sự;   ều 466; k oản 1   ều 468, k oản 2    ều 469 

Bộ luật dân sự;   ều 5, 13 N    quyết 01/2019 n  y 11/01/2019 của  ộ  đồn  t ẩm 

p án  òa án n ân dân  ố  cao;   ều 26 N    quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an   ườn  vụ Quốc  ộ  quy đ n  về án p í, l  p í  òa án  

Tuyên bố: C  p n ận yêu c u k ở  k  n của n uyên đơn    Võ Tôn Khánh 

C. 

Tuyên xử: 

-Buộc    đơn    N uyễn     Mỹ N v  ôn   r n M n    có n   a vụ trả c o 

n uyên đơn    Võ  ôn K án  C ữ s t ền tín  đến n  y 24/7/2024 l  450 630 000 

đồn  ( ằn  c ữ: Bốn trăm năm mươ  tr  u, sáu trăm  a mươ  n  ìn đồn ), tron  đó: 

nợ  ốc: 400 000 000 đồn ; nợ lã : 50 630 000 đồn     

Kể t  n  y có đơn yêu c u t     n  án của n ườ  được t     n  án c o đến 

k   t     n  án xon ,  ên p ả  t     n  án còn p ả  c  u k oản t ền lã  của số t ền 

còn p ả  t     n  án t eo mức lã  su t quy đ n  tạ    ều 357,   ều 468 của Bộ luật 

dân sự  

Về án phí:  

B  đơn    N uyễn     Mỹ N v  ôn   r n M n  T p ả  c  u án p í dân sự sơ 

t ẩm l  22 025 000 đồn (bằng chữ: Hai m ơi hai triệu, kh ng trăm hai m ơi lăm 

nghìn đồng). 

N uyên đơn    Võ Tôn Khánh C k ôn  p ả  c  u án p í dân sự sơ t ẩm  

 o n trả c o    Võ  ôn K án  C ữ s t ền tạm ứn  án p í 10 000 000đồn  (bằng 

chữ: M ời triệu đồng) mà bà C đã nộp t eo   ên la  t u t ền số 0003514 n  y 26 

t án  4 năm 2024 của C   cục t     n  án dân sự  uy n N n   ả , tỉn  N n    uận    

 rườn   ợp quyết đ n  được t     n  t eo quy đ n  tạ    ều 2 Luật t     n  

án dân sự t ì n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự có 

quyền t ỏa t uận t     n  án, quyền yêu c u t     n  án, tự n uy n t     n  án 

 oặc    cưỡn  c ế t     n  án t eo quy đ n  tạ  các đ ều 6, 7 v  9 của Luật t     n  

án dân sự; t ờ     u t     n  án được t ực    n t eo quy đ n  tạ  đ ều 30 Luật t   

  n  án dân sự  
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 n xử côn  k a , sơ t ẩm có mặt n uyên đơn    Võ Tôn Khánh C,    đơn    

N uyễn     Mỹ N quyền k án  cáo tron   ạn 15 n  y, kể t  ngày tuyên án 

(24/7/2024)    ên     đơn ôn   r n M n    vắn  mặt, quyền k án  cáo tron   ạn 

15 n  y kể t  n  y được tốn  đạt  ợp l   ản án  
 
 

 

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Các đươn  sự;                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

-  AND tỉn  N n    uận; 

- VKSND  uy n N n   ả ; 

- CC  A dân sự  uy n N n   ả ; 

- Lưu ( ồ sơ, án văn) /                                                                       

 

                                                                                                       Vũ Thanh Long  
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               HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 Phạm Xuân Thành Huỳnh Thị Bích Nhung 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Vân Thị Thu Sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


